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I. ĐỌC HIỂU (4.0 điểm) 

Đọc văn bản sau và trả lời câu hỏi: 

CÁ CHÉP VÀ CON CUA 

Cá chép con dạo chơi trong hồ nước. Lúc đi ngang nhà cua, thấy cua đang nằm, vẻ mặt rất 

đau đớn, cá chép con bèn bơi lại gần và hỏi: 

– Bạn cua ơi, bạn làm sao thế? 

Cua trả lời: 

– Tớ đang lột xác bạn à. 

– Ôi, chắc là bạn đau lắm. Nhưng tại sao bạn lại phải làm như thế? 

– Họ hàng nhà tớ ai cũng phải lột xác thì mới lớn lên và trưởng thành được, dù rất đau đớn cá 

chép con ạ. 

– À, bây giờ thì tớ đã hiểu. 

(Những mẩu chuyện thiếu nhi chọn lọc – NXB Kim Đồng, 2009) 

Câu 1 (0.5 điểm). Xác định thể loại của văn bản trên. 

Câu 2 (0.5 điểm). Văn bản trên sử dụng ngôi kể thứ mấy? 

Câu 3 (1.0 điểm). Em hãy cho biết nội dung chính của đoạn trích trên. 

Câu 4 (1.0 điểm). Xác định kiểu câu và chức năng của câu sau đây: “Cá chép con dạo chơi 

trong hồ nước” 

Câu 5 (1.0 điểm). Theo câu chuyện, vì sao cua phải lột xác? Từ đó liên hệ đến con người, để 

trưởng thành, theo em cần phải làm gì? 

II. VIẾT (6.0 điểm) 

Câu 1. (2.0 điểm) 

Viết đoạn văn (khoảng 200 chữ) trình bày cảm nhận của em về tâm trạng người tù chiến sĩ 

qua đoạn thơ: 

Ta nghe hè dậy bên lòng 

Mà chân muốn đạp tan phòng hè ôi 

Ngột làm sao, chết uất thôi 

Con chim tu hú ngoài trời cứ kêu 

                                   (Tố Hữu – Khi con tu hú) 
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Câu 2. (4.0 điểm)  

        Con hãy yêu thương tất cả mọi người chung quanh mình và tận tình giúp đỡ họ khi mình 

có thể làm được. Con đừng tranh hơn với ai, hãy nhường nhịn cho họ hơn mình. Cuộc sống 

chỉ có ý nghĩa khi nó được tưới mát bằng dòng nước của thương yêu. Không có thương yêu, 

thế giới này lập tức biến thành địa ngục. Con hãy luôn luôn để mắt xem mọi người đang cần 

gì và tìm cách giúp đỡ họ. Nhưng hãy giúp đỡ một cách kín đáo đừng khoe cho mọi người biết, 

khi chúng ta tự hào về lòng tốt của mình thì tình nhân ái chân thật đã biến mất mà niềm kiêu 

hãnh đã chiếm chỗ. 

(Việt Quang – Trở lại thiên đường) 

       Từ nội dung gợi dẫn trên, em hãy viết bài văn nêu suy nghĩ của em về tình yêu 

thương trong cuộc sống. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


